
Số nhà, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

1 Lê Thị Diễm Vy Quầy thuốc Diễm Vy Quầy thuốc
Khu Tân Hưng, thị trấn Đức 

Phong,
Bù Đăng 123/BP-CCHND x x 0944702277

2 Nguyễn Xuân Lăng Quầy thuốc Thanh Kiều Quầy thuốc
Thôn Bình Lợi, xã Nghĩa 

Bình,
Bù Đăng 530/BP-CCHND x x 0975823380

3 Võ Thị Hồng Hiền Nhà thuốc Hoàng Hiền Nhà thuốc
SN 163, QL 14, khu Tân 

Hưng, TT Đức Phong, 
Bù Đăng 917/BP-CCHND x 0913635269

4 Vũ Thị Viên Quầy thuốc Vân Anh Quầy thuốc
Khu Đức Lập, TT Đức 

Phong, 
Bù Đăng 663/BP-CCHND x x 0814501262

5 Bùi Thị Hằng Quầy thuốc Thu Hằng Quầy thuốc SN 42, ấp 6, xã Minh Hưng, Bù Đăng 349/BP-CCHND x 0978264195

6 Nguyễn Thị Yến Quầy thuốc Kim Yến Quầy thuốc Thôn 2, xã Đức Liễu, Bù Đăng
1942/CCHN-D-

SYT-BP
x x 0946129139

7 Lê Thị Thu Quầy thuốc Thu Thuận Quầy thuốc
Đội 1, thôn Bù Xia, xã Đắk 

Ơ, 
Bù Gia Mập

1474/CCHN-D-

SYT-BP
x x 0978399458

8 Trần Văn Hiếu Quầy thuốc Thu Hằng Quầy thuốc Số 54, ấp 2, TT Chơn Thành, Chơn Thành
5398/CCHN-D-

SYT-BD
x x 0966363843

9 Trần Thị Ánh Nguyệt Quầy thuốc Ánh Nguyệt Quầy thuốc
Số 120, QL 13, tổ 6, ấp 2, 

Minh Hưng,
Chơn Thành

5510/CCHN-D-

SYT-BD
x x 0373258996

10 Trần Mạnh Hải Quầy thuốc  Hùng Hạnh Quầy thuốc
Số 37, QL 13, ấp 2, TT Chơn 

Thành,
Chơn Thành 1262 /BP-CCHND 093666744

11
Hayat Kima Việt 

Nam

Công ty TNHH  Hayat 

Kima Việt Nam

Cơ sơ sản 

xuất mỹ 

phẩm

Lô A19-A, KCN Becamex 

Bình Phước, Xã Minh Thành,
Chơn Thành x 0908980945

12 Phạm Thị Đủ Quầy thuốc Minh Trang Quầy thuốc
Đường ĐT 741, tổ 36, KP 

Thắng Lợi, TT Tân Phú,
Đồng Phú 587/BP-CCHND x x 0909210583

ĐĐK SĐT liên hệ

Danh sách các cơ sở thẩm định hành nghề y, dược tư nhân đợt  09/2021

(kèm theo Kế hoạch số:               /KH-SYT ngày        /8/2021 của Sở Y tế)

STT
Tên người quản lý 

chuyên môn
Tên cơ sở Hình thức

Địa chỉ
Số chứng chỉ hành 

nghề
GPP
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13 Lê Thị Nga Quầy thuốc Quỳnh Nga Quầy thuốc Đội 1, ấp 6, xã Đồng Tiến, Đồng Phú 73/BP-CCHND x x 0976646808

14
Lưu Nguyễn Thùy 

Trang
Quầy thuốc Thùy Trang Quầy thuốc SN 59, ấp 2, xã Tân Lập, Đồng Phú

1948/CCHN-D-

SYT-BP
x x 0988212488

15 Mai Thị Hường Quầy thuốc  Mai Hường Quầy thuốc
Tổ 2, ấp Thuận Phú 2, xã 

Thuận Phú,
Đồng Phú 631/BP-CCHND x x 0987246022

16 Hồ Thị Xuân Quầy thuốc Số 47 Quầy thuốc
SN 108, tổ 2, ấp 3, xã Đồng 

Nơ,
Hớn Quản 74/BP-CCHND x x 0977855392

17 Nguyễn Thị Lan Anh Quầy thuốc Lan Anh Quầy thuốc Ấp An Quý, xã Thanh An, Hớn Quản 659/BP-CCHND x x 0838360063

18 Vũ Thị Thanh Thu
Quầy thuốc  Thu 

Nguyện II
Quầy thuốc Ấp 1, xã Tiến Hưng, 

TP. Đồng 

Xoài

1430/CCHN-D-

SYT-BP
x x 0367222346

19
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt 
Quầy thuốc Thanh Xuân Quầy thuốc

Số 22Q, đường DH 507, ấp 

3, xã Tiến Hưng, 

TP. Đồng 

Xoài

192/CCHN-D-SYT-

BP
x x 0842060166

20 Trần Thị Phương Mai Quầy thuốc Phương Mai Quầy thuốc Ấp 3, xã Tiến Hưng, 
TP. Đồng 

Xoài
1119/BP-CCNHD x x 0967931018

21
Nguyễn Thị Mỹ 

Nhung

Nhà thuốc An Khang số 

4
Nhà thuốc

Đường Lê Quý Đôn, P. Tân 

Xuân, 

TP. Đồng 

Xoài

1932/CCHN-D-

SYT-BP
x x 0986745575

22 Phan Văn Vĩnh 
Công ty TNHH dược 

Thảo Linh

Cơ sở bán 

buôn

Tổ 1, Kp Suối Đá, P Tân 

Xuân, 

TP. Đồng 

Xoài
4302/BD-CCHND x x '0396279057

Tổng số: 22 cơ sở.
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